	TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA 3

TỔ: KHTN

Mã đề: 01
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: VẬT LÍ 11

Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A. Sắt và hợp chất của sắt;

                 B. Niken và hợp chất của niken;

C. Cô ban và hợp chất của cô ban;
                 D. Nhôm và hợp chất của nhôm.
Câu 2. Tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện hiện thực thông qua : 
A. Trường hấp dẫn                                                B. Từ trường .

C. Điện trường .                                                    D. Trường trọng lượng . 

Câu 3: Lực nào sau đây không phải lực từ?

A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng;


B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc nam;

C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện;

D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.

Câu 4: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 5: Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn  lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần.


B. tăng 4 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 6: Khi mô tả từ trường bởi đường sức từ, ở những chỗ từ trường mạnh được diễn tả bởi: 

A. Các đường sức từ nằm dày đặc hơn.              B. Các đường sức từ song song nhau 
C. Các đường sức từ nằm xa nhau hơn               D. Các đường sức từ dày đặc và có thể cắt nhau 

Câu 7: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện  không phụ thuộc

A. bán kính dây.



B. bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây.
C. môi trường xung quanh.

Câu 8: Cảm ứng từ tại tâm một khung dây dẫn hình tròn mang dòng điện đặt trong không khí sẽ giảm đi khi: 

A. cường độ dòng điện trong khung dây tăng lên
B. đổi chiều dòng điện trong khung 
C. cường độ dòng điện trong khung dây giảm đi 
D. đường kính của khung dây giảm đi. 

Câu 9: Lực Lo – ren – xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.

B. lực điện tác dụng lên điện tích.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.

D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Câu 10: Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 

                             B. 104 N.

       

C. 0,1 N.
                                        D. 0 N.

Câu 11: Từ thông qua một vòng dây thẳng diện tích S có công thức :
A. 
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Câu 12: Trong trường hợp nào vòng dây kín xuất hiện  dòng điện:

A. chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ.

B. chuyển động ra khỏi từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ.

C. Chuyển động trong từ trường đều theo phương  của đường sức từ

D. Chuyển động vào từ trường đểu theo phương song song  với đường sức từ.

Câu 13: Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi:

A. mạch kín chuyển động.

B. mạch kín đặt trong từ trường.

C. từ thông qua mạch kín biến thiên
D. mạch kín chuyển động theo phương của từ trường đều 
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Câu 14: Câu nào sai:  Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

A. Độ tự cảm của ống dây lớn 

B. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn
C. Dòng diện giảm nhanh.

D. Dòng điện tăng nhanh

Câu 15: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.

B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn. 

D. tiết diện dây  dẫn.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1(2 điểm): 
a) Cho dòng điện thẳng dài I1=5A đặt trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 10cm.

b) Tại điểm M ta đặt thêm dòng điện I2 song song, cùng chiều với dòng I1, cường độ  I2=I1 = 5A. Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm N cách I1 : R1 = 20cm, cách I2 : R2 = 10cm

Bài 2(2 điểm): Một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước các cạnh là  a= 7cm, b= 8cm đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian 
[image: image7.wmf]0,05

t

D=

s, cho độ lớn của 
[image: image8.wmf]B

r

 tăng đều từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.       

Bài 3(1 điểm): Một dây dẫn có chiều dài l=20 cm chuyển động với vận tốc 36km/h theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều, B= 0,5T.
Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian Δt=1s và suất điện động xuất hiện ở hai đầu dây.
- - - - - - - - - - - - - Hết- - - - - - - - - - - -  - -  
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TỔ: KHTN

Mã đề: 02
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Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD .............................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

A. Các cực cùng tên thì hút nhau;

B. Các cực cùng tên thì đẩy nhau;

C. Mọi nam châm đều hút được sắt;

D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực.

Câu 2: Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau.
                            
                    B. đẩy nhau.


C. không tương tác.
                                           D. đều dao động.

Câu 3: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.


          B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 
           D. điện trở dây dẫn.

Câu 4: Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều, nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó

A. vẫn không đổi.

                                  B. tăng 2 lần. 


C. tăng 4 lần.

                                             D. giảm 2 lần.

Câu 5: Độ lớn vectơ cảm ứng từ tại điểm M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí sẽ giảm khi: 

A. M dịch chuyển theo đường vuông góc với dây dẫn và lại gần dây dẫn.
 B. M dịch chuyển trên đường thẳng song song với dây dẫn. 
C. M dịch chuyển trên một đường sức từ. 
D. M dịch chuyển theo đường vuông góc với dây dẫn và ra xa dây dẫn. 

Câu 6: Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.

                               B. không đổi.


C. tăng 2 lần.

                              D. giảm 4 lần.

Câu 7: Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều

A. từ dưới lên trên.


       B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.


       D. từ trái sang phải.

Câu 8: Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo – ren – xơ, khi vận tốc của điện tích và độ lớn cảm ứng từ cùng tăng 2 lần thì bán kính quỹ đạo của điện tích

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai về lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều? 

A. Chiều không đổi khi thay đổi cả chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ. 
B. Lớn nhất khi dây dẫn đặt vuông góc với đường sức từ. 
C. Chiều thay đổi khi thay đổi chiều của dòng điện. 
D. Độ lớn tỉ lệ với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ 

Câu 10: Chọn câu đúng:
A. Từ thông là một đại lượng luôn luôn dương

B. Từ thông qua một mạch kín luôn bằng không.

C.Từ thông qua mạch kín tỉ lệ với tiết diện của mạch.

D. Từ thông là một đại lượng có hướng.
Câu 11 : Chọn cụm từ mô tả   
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A. lượng từ thông biến thiên qua diện tích  S

B. tốc độ biến thiên của từ thông

C. suất điện động cảm ứng

D. độ thay đổi từ thông

Câu 12: Một mạch kín hình vuông diện tích 0,1m2, đặt vuông góc với từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên cảm ứng từ, biết độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là 0,2V.
A. 0,1 T/s                                    B. 1 T/s  

C. 2 T/s                                       D. 0,3 T/s
Câu 13: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 14: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?

A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống;

B. phụ thuộc tiết diện ống;

C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh;

D. có đơn vị là H (henry).

Câu 15: Một vòng dây có dòng điện i=2A chạy qua, độ tự cảm của vòng dây là L= 0,7H. Từ thông riêng của mạch là:

A. 1Wb             B. 1,4Wb            C. 14Wb            D. 0,1Wb
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1(2 điểm): 

a) Cho dòng điện thẳng dài I1=5A đặt trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 10cm.

b) Tại điểm M ta đặt thêm dòng điện I2 song song, ngược chiều với dòng I1, cường độ  I2=I1 = 5A. Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm N cách I1 : R1 = 20cm, cách I2 : R2 = 10cm

Bài 2: Một khung dây dẫn hình tròn bán kính R= 5cm đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian 
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 tăng đều từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.       

Bài 3(1 điểm): Một dây dẫn có chiều dài l=20 cm chuyển động với vận tốc 36km/h theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều, B= 0,5T.

Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian Δt=1s và suất điện động xuất hiện ở hai đầu dây
- - - - - - - - - - - - - Hết- - - - - - - - - - - - - - -  - -  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.

B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 2: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức;

B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu;

C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường;

D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Câu 3: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng.


B. song song. 


C. thẳng song song.

D. thẳng, song song, cùng chiều và cách đều nhau.

Câu 4: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N.


B. 1,8 N.

C. 1800 N.

D. 0 N.

Câu 5: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. vuông góc với dây dẫn;



B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện;

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn;

D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 6:  Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.

B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.

D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.

Câu 7: Một hạt proton chuyển động với vận tốc [image: image14.png]


 vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì: 


A. động năng của proton tăng  





B. vận tốc của proton tăng  

C. hướng chuyển động của proton không đổi  



D. tốc độ không đổi nhưng hướng chuyển động của proton thay đổi

Câu 8: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây 

A. giảm 2 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. tăng 4 lần.

Câu 9: Cảm ứng từ tại tâm một khung dây dẫn hình tròn mang dòng điện đặt trong không khí sẽ giảm đi khi: 

A. cường độ dòng điện trong khung dây tăng lên 
B. đường kính của khung dây giảm đi. 
C. cường độ dòng điện trong khung dây giảm đi 

D. đổi chiều dòng điện trong khung 
Câu 10: Đơn vị của độ tự cảm L là:

A. Wêbe                 B. Henry                      C. Tesla               D. Ampe
Câu 11: cho một vòng dây có mặt phẳng khung dây hợp với vectơ 
[image: image15.wmf]B
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 một góc
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 . Từ thông gửi qua khung dây đạt cực đại khi:

A. 
[image: image17.wmf]0
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B. 
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 = 300







C. 
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=600
D. 
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Câu 12: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.

                            B. cơ năng.


C. quang năng.
                            D. nhiệt năng.

Câu 13: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.

B. sự chuyển động của nam châm với mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 14: Một mạch kín (C) có diện tích S= 0,2m2, đặt trong trừ trường đều có B= 0,5T, mạch kín (C) đặt vuông góc với hướng của từ trường. Từ thông qua mạch kín (C) có giá trị nào sau đây:

A. 0,1Wb                B. 1Wb                C. 0,2Wb            D. 2Wb
Câu 15: Một vòng dây có dòng điện i=0,1A chạy qua, độ tự cảm của vòng dây là L= 0,2H. Từ thông riêng của mạch là:

A. 0,1Wb             B. 0,01Wb            C. 0,2Wb            D. 0,02Wb
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1(2 điểm): 

a) Cho dòng điện thẳng dài I1=1A đặt trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 10cm.

b) Tại điểm M ta đặt thêm dòng điện I2 song song, cùng chiều với dòng I1, cường độ  I2=2A. Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm N cách I1 : R1 = 20cm, cách I2 : R2 = 10cm.

Bài 2(2 điểm): Một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước các cạnh là a=5cm, b= 7cm đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image21.wmf]B
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 vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian 
[image: image22.wmf]0,05

t
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s, cho độ lớn của 
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 tăng đều từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.      

Bài 3(1 điểm): Một dây dẫn có chiều dài l=20 cm chuyển động với vận tốc 36km/h theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều, B= 0,5T.

Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian Δt=1s và suất điện động xuất hiện ở hai đầu dây.
- - - - - - - - - - - - - Hết- - - - - - - - - - - - - - -  - -  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1:  Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Các đường sức là các đường tròn;

B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn;

C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái;

D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ;

B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện;

C. Trùng với hướng của từ trường;

D. Có đơn vị là Tesla.

Câu 4: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N.


B. 1920 N. 

C. 1,92 N.

D. 0 N.

Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. phụ thuộc bản chất dây dẫn;

B. phụ thuộc môi trường xung quanh;

C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn;

D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.

Câu 6: Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.

           B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.


D. khối lượng của điện tích.

Câu 7:  Khi vận độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích  cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 8. Gọi 
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 là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến 
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 của diện tích S với vectơ cảm ứng từ 
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 . Từ thông qua diện tích S có độ lớn cực đại khi : 

A. 
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Câu 9: Biểu thức của suất điện động tự cảm;

A. 
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Câu 10: Từ thông qua vòng dây phẳng đặt trong từ trường đều thay đổi khi:

A. Dịch chuyển vòng dây một đoạn d theo phương các đường sức từ.

B. Bóp méo vòng dây.

C. Quay vòng dây một góc 3600.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.







Câu 11: Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.

         B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.
         D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 12: Một mạch kín (C) có diện tích S= 0,1m2, đặt trong trừ trường đều có B= 0,2T, mạch kín (C) đặt vuông góc với hướng của từ trường. Từ thông qua mạch kín (C) có giá trị nào sau đây:
A. 0,02Wb                          B. 1Wb                
C. 2Wb                                D. 10Wb
Câu 13: Từ thông qua mạch kín được xác định bởi công thức

A. Ф= B.I.cosα                  B. Ф= B.S.cosα      
C. Ф= B.I.sinα                   D. Ф= B.Ssinα

Câu 14: Đơn vị của độ tự cảm là

A. J                                    B. C                                 
C. H                                   D. A

Câu 15: Một vòng dây có dòng điện i=1A chạy qua, độ tự cảm của vòng dây là L= 0,1H. Từ thông riêng của mạch là:
A. 1Wb                               B. 10Wb            
C. 100Wb                           D. 0,1W                
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1(2 điểm): 

a) Cho dòng điện thẳng dài I1=1A đặt trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 10cm.

b) Tại điểm M ta đặt thêm dòng điện I2 song song, ngược chiều với dòng I1, cường độ  I2=2A. Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm N cách I1 : R1 = 20cm, cách I2 : R2 = 10cm.

Bài 2(2 điểm): Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a=10cm, đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image35.wmf]B

r

 vuông góc với mặt phẳng khung.Trong khoảng thời gian 
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 tăng đều từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung       

Bài 3(1 điểm): Một dây dẫn có chiều dài l=20 cm chuyển động với vận tốc 36km/h theo phương vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều, B= 0,5T.

Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian Δt=1s và suất điện động xuất hiện ở hai đầu dây.
- - - - - - - - - - - - - Hết- - - - - - - - - - - - - - -  - -  
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I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
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	Đề 01
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	A
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	A
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	D
	B
	D
	A
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	D


II. TỰ LUẬN

	
	Nội dung
	Điểm

	Đề 01
	Bài 1
	a)

· Tóm tắt, vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng: 

· Kết quả đúng : BM=10-5T
b)

      - Vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng: B1= 0,5.10-5T;  B2= 10-5T

· Kết quả đúng : BN= B1+B2 = 1,5.10-5T


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Bài 2
	· Tóm tắt đúng
· Viết công thức đúng

· Thay số đúng

· Viết kết quả đúng: ec= 0,056 V
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	Bài 3
	ΔФ=ΔBScosα =ΔS.B =l.v. Δt.B ; cosα=1
ΔФ= 1Wb

ec=1V
	0,5

0,5

	Đề 02
	Bài 1
	a)

· Tóm tắt, vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng

· Kết quả đúng : BM=10-5T

b)

      - Vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng: B1= 0,5.10-5T; B2= 10-5T

· Kết quả đúng : BN= /B1-B2/ = 0,5.10-5T


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Bài 2
	· Tóm tắt đúng

· Viết công thức đúng

· Thay số đúng

· Viết kết quả đúng: ec= 0,0785 V
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	Bài 3
	ΔФ=ΔBScosα =ΔS.B =l.v. Δt.B ; cosα=1

ΔФ= 1Wb

ec=1V
	0,5

0,5

	Đề 03
	Bài 1
	a)

· Tóm tắt, vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng

· Kết quả đúng: BM=2.10-6T

b)

      - Vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng: B1= 10-6T ; B2= 4.10-6T 

· Kết quả đúng : BN= B1+B2 = 5.10-6T


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Bài 2
	· Tóm tắt đúng

· Viết công thức đúng

· Thay số đúng

· Viết kết quả đúng: ec= 0,035 V
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	Bài 3
	ΔФ=ΔBScosα =ΔS.B =l.v. Δt.B ; cosα=1

ΔФ= 1Wb

ec=1V
	0,5

0,5

	Đề 04
	Bài 1
	a)

· Tóm tắt, vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng 
· Kết quả đúng: BM=2.10-6T
b)

      - Vẽ hình đúng 

· Viết biểu thức đúng

· Thay số đúng: B1= 10-6T; B2= 4.10-6T

· Kết quả đúng : BN=/ B1- B2/ =3.10-6T     


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Bài 2
	· Tóm tắt đúng

· Viết công thức đúng

· Thay số đúng

· Viết kết quả đúng: ec= 0,1V
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	Bài 3
	ΔФ=ΔBScosα =ΔS.B =l.v. Δt.B ; cosα=1

ΔФ= 1Wb

ec=1V
	0,5

0,5
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